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TÓM TẮT DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

QUY CHẾ LƯƠNG, THƯỞNG NĂM 2021
I/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN IV ĐIỀU 8:

* Nội dung cũ:

“. . .
	Chức danh
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Phó chủ tịch Công đoàn C.ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc NT, XN; Bí thư đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng ban C.ty; các Trưởng ban chuyên trách của Đảng; Chánh VP Đảng ủy Công ty  chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,89
	7,54
	8,19
	 
	 
	 

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	6,59
	7,24
	7,89
	 
	 
	 

	2. Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn nông trường chuyên trách, Phó B.thư đoàn TN Cty; Phó Trưởng phòng ban C.ty; Các Phó ban Đảng chuyên trách; Phó Chánh VP Đảng ủy Công ty chuyên trách; Trưởng ban nữ công Công ty, Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty chuyên trách và là ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,09
	6,40
	6,70
	 
	 
	 

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	5,79
	6,10
	6,40
	 
	 
	 

	3. Trưởng văn phòng, Trưởng ban nữ công Công ty; Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty 
	 
	 
	 
	 
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,99
	4,30
	4,61
	4,93
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,69
	4,00
	4,31
	4,63
	
	

	4. Trưởng ban Kỹ thuật, Trưởng ban Thanh tra Bảo vệ NT, Đội trưởng bảo vệ Phòng ban:
	 
	 
	 
	 
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,49
	3,80
	4,11
	4,43
	
	

	5. Cán bộ phụ trách công tác Đảng cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng từ Trung cấp trở lên)
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	

	     + Mức 2 (không có bằng từ Trung cấp)
	2,22
	2,47
	2,72
	2,97
	3,49
	

	II. VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	 
	 

	2. Cao đẳng
	2,77
	3,08
	3,39
	3,70
	4,02
	 

	3. Cán sự, kỹ thuật viên
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	 

	4. Sơ cấp
	1,85
	2,07
	2,29
	2,51
	2,73
	 2,95

	5. Nhân viên bảo vệ tuần tra, canh gác
	1,76
	1,91
	2,38
	2,69
	3,00
	 

	6. Nhân viên phục vụ (không đào tạo)
	1,51
	1,63
	1,75
	1,87
	2,00
	


. . .”
* Nội dung mới:
“...
	Chức danh
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Phó chủ tịch Công đoàn C.ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc NT, XN; Bí thư đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng ban C.ty; các Trưởng ban chuyên trách của Đảng; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,89
	7,54
	8,19
	 
	 
	 

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	6,59
	7,24
	7,89
	 
	 
	 

	2. Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn nông trường chuyên trách, Phó B.thư đoàn TN Cty; Phó Trưởng phòng ban C.ty; Các Phó ban Đảng chuyên trách; Phó Chánh VP Đảng ủy Công ty chuyên trách; Trưởng ban nữ công Công ty, Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty chuyên trách và là ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	6,09
	6,40
	6,70
	 
	 
	 

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	5,79
	6,10
	6,40
	 
	 
	 

	3. Trưởng văn phòng, Trưởng ban nữ công Công ty; Trưởng ban tài chính Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty 
	 
	 
	 
	 
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,99
	4,30
	4,61
	4,93
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,69
	4,00
	4,31
	4,63
	
	

	4. Trưởng ban Kỹ thuật, Trưởng ban Thanh tra Bảo vệ NT, Đội trưởng bảo vệ Phòng ban:
	 
	 
	 
	 
	
	

	     + Mức 1 (có bằng Đại học)
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	
	

	     + Mức 2 (không có bằng Đại học)
	3,49
	3,80
	4,11
	4,43
	
	

	5. Cán bộ phụ trách công tác Đảng cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     + Mức 1 (có bằng từ Trung cấp trở lên)
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	

	     + Mức 2 (không có bằng từ Trung cấp)
	2,22
	2,47
	2,72
	2,97
	3,49
	

	II. VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư
	3,79
	4,10
	4,41
	4,73
	 
	 

	2. Cao đẳng
	2,77
	3,08
	3,39
	3,70
	4,02
	 

	3. Cán sự, kỹ thuật viên
	2,52
	2,77
	3,02
	3,27
	3,79
	 

	4. Sơ cấp
	1,85
	2,07
	2,29
	2,51
	2,73
	 2,95

	5. Nhân viên bảo vệ tuần tra, canh gác
	1,76
	1,91
	2,38
	2,69
	3,00
	 

	6. Nhân viên phục vụ (không đào tạo)
	1,51
	1,63
	1,75
	1,87
	2,00
	


. . .
1. Hệ số tiền lương của Ban Giám đốc nông trường được tính bằng cách nhân hệ số tiền lương tại điểm 1 Khoản I trên với hệ số bình quân giữa quy mô diện tích và quy mô lao động. Cụ thể như sau:

a) Hệ số theo quy mô diện tích: 

- Dưới 2.500 ha

 
: hệ số 1,0   

- Từ 2.500 ha đến dưới 3.000 ha 
: hệ số 1,03   

- Từ 3.000 ha đến dưới 3.500 ha 
: hệ số 1,06   

- Từ 3.500 ha trở lên

: hệ số 1,10 

b) Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 350 người
 

: hệ số 1,0   

- Từ 350 đền dưới 450 người
: hệ số 1,03   

- Từ 450 đền dưới 550 người  
: hệ số 1,06   

- Từ 550 người trở lên
  
: hệ số 1,10 

Hệ số tiền lương Ban Giám đốc NT = (HS quy mô DT + HS quy mô LĐ)/2 x HS tiền lương điểm 1 trên
Cuối năm, nếu đơn vị thực hiện vượt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ vượt 1% sản lượng tiền lương năm của Giám đốc NT sẽ được tăng thêm 0,5%, nhưng tối đa không vượt quá 10% tiền lương năm; nếu đơn vị thực hiện hụt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ hụt 1% sản lượng, tiền lương năm sẽ bị trừ 0,5%, nhưng tối đa không trừ quá 5%.”
Lý do sửa đổi, bổ sung: Cho phù hợp hơn với cách trả lương theo quy chế cũ, có tính thêm quy mô quản lý về diện tích và lao động và để khuyến khích nông trường vượt sản lượng so kế hoạch.

2. Hệ số tiền lương của Trưởng văn phòng Nông trường và nhân viên nghiệp vụ được tính bằng cách nhân hệ số tiền lương theo chức danh, ngạch tương ứng tại bảng trên với hệ số về quy mô lao động. Cụ thể như sau:

Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 350 người
 

: hệ số 1,0   

- Từ 350 đền dưới 450 người
: hệ số 1,03   

- Từ 450 đền dưới 550 người  
: hệ số 1,06   

- Từ 550 người trở lên
  
: hệ số 1,10 

Hệ số tiền lương = HS quy mô LĐ x HS tiền lương tương ứng tại bảng trên.”
Lý do sửa đổi, bổ sung: Cho phù hợp hơn với cách trả lương theo quy chế cũ, có tính thêm quy mô quản lý về lao động.
II/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 12:

* Nội dung cũ:

“3. Tiền lương tổ trưởng khai thác mủ được tính trả bằng 1,15 lần tiền lương bình quân của công nhân trong tổ; tiền lương tổ trưởng vườn cây Kiến thiết cơ bản được tính trả bằng 1,1 lần tiền lương bình quân công nhân trong tổ (trường hợp  công nhân nhận thêm diện tích ngoài định mức thì thu nhập bình quân công nhân phải chia theo lao động quy đổi theo diện tích định mức), nhưng thấp nhất cũng phải trả bằng 50% tiền lương bình quân của các tổ trưởng khai thác trong đội. Trường hợp tổ trưởng vừa quản lý vườn cây khai thác vừa quản lý vườn cây XDCB thì tổ trưởng được tính như sau: số công nhân khai thác trong tổ nhiều hơn số công nhân XDCB trong tổ, thì tiền lương tổ trưởng được tính trả bằng tiền lương bình quân công nhân trong tổ x 1,15. Ngược lại số công nhân XDCB trong tổ nhiều hơn thì tiền lương tổ trưởng được tính trả bằng tiền lương bình quân công nhân trong tổ x 1,10.

Trường hợp tổ trưởng quản lý số CN trong tổ vượt hoặc ít hơn định mức (định mức vườn cây XDCB: 50 CN/tổ; vườn cây khai thác: 40 CN/tổ) được điều chỉnh hệ số trả lương như sau:

+ Đối với tổ trưởng khai thác: Cứ vượt hoặc ít hơn 10% số CN định mức, hệ số tiền lương được cộng thêm hoặc trừ bớt 0,02 (Tức nếu số CN trong tổ từ 44 người trở lên hệ số lương tổ trưởng là: 1,17; nếu số công nhân trong tổ từ 36 người trở xuống hệ số lương tổ trưởng là: 1,13 )

 + Đối với tổ trưởng XDCB: Cứ vượt hoặc ít hơn 10% số CN định mức, hệ số tiền lương được cộng thêm hoặc trừ bớt 0,02 (Tức nếu số CN trong tổ từ 55 người trở lên hệ số lương tổ trưởng là: 1,12; nếu số công nhân trong tổ từ 45 người trở xuống hệ số lương tổ trưởng là: 1,08 )

Tuy nhiên, các đơn vị chỉ bố trí số CN trong tổ cao hoặc thấp hơn định mức trong những trường hợp đặc biệt mà thôi.”
* Nội dung mới:

“3. Tiền lương tổ trưởng khai thác mủ được tính trả bằng 1,15 lần tiền lương bình quân của công nhân trong tổ; tiền lương tổ trưởng vườn cây Kiến thiết cơ bản được tính trả bằng 1,1 lần tiền lương bình quân công nhân trong tổ, nhưng thấp nhất cũng phải trả bằng 50% tiền lương bình quân của các tổ trưởng khai thác trong đội. 

(Tiền lương bình quân của CN trong tổ được tính bằng cách lấy tổng tiền lương thực hiện/tháng của tất cả công nhân trong tổ chia cho số công nhân kế hoạch của tổ)

. . .”
Lý do sửa đổi, bổ sung: Cho phù hợp hơn với cách trả lương theo quy chế cũ, đặc biệt trong trường hợp thiếu nhiều lao động.
Ví dụ: Tại Tổ X,  kế hoạch lao động là 40 người, do thiếu nhiều lao động nên số công nhân hiện có là 36 người; tổng tiền lương thực hiện trong tháng là 360.000.000 đồng. Tiền lương của tổ trưởng/tháng được tính như sau:

+ Theo quy chế cũ: Tiền lương bình quân của CN trong tổ theo lao động thực hiện là 10.000.000 đồng (360.000.000đ/36 người); tiền lương/tháng của tổ trưởng là: 10.000.000 đồng x 1,13 = 11.300.000 đồng;  

 + Theo dự thảo quy chế mới: Tiền lương bình quân của CN trong tổ theo lao động kế hoạch là 9.000.000 đồng (360.000.000đ/40 người); Tiền lương/tháng của tổ trưởng tính theo lao động kế hoạch của tổ là: 9.000.000 đồng x 1,15 = 10.350.000 đồng; 

* Giải thích thêm: Tiền lương tổ trưởng tính theo quy chế cũ, do thiếu nhiều lao động (thiếu 10% CN), để khai thác hết diện tích theo kế hoạch, CN phải sử dụng lao động phụ gia đình hoạc thuê mướn thêm nhân công bên ngoài. Như vậy tiền lương được nhận phải trích ra một phần để trả công cho lao động phụ. Trong khi tiền lương của tổ trưởng được tính trả theo tiền lương bình quân CN hiện có đứng tên trong danh sách, nên nếu tổ sử dụng càng ít CN thì tiền lương của tổ trưởng càng cao. Cách chi trả này chưa phù hợp.
III/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 12:

* Nội dung cũ:

“4. Tiền lương của đội trưởng sản xuất theo cách phân chia quy mô sản xuất các nông trường được trả bằng tiền lương lương bình quân của công nhân trong đội. Cụ thể như sau: 

- Dưới 500 ha

 

: hệ số 1,3   

- Từ 500 ha đến dưới 600 ha 
: hệ số 1,4   

- Từ 600 ha đến dưới 700 ha 
: hệ số 1,42   

- Từ 700 ha đến dưới 800 ha
: hệ số 1,45 

- Từ 800 ha đến dưới 900 ha
: hệ số 1,47 

- Từ 900 ha trở lên


: hệ số 1,50 

Trường hợp đội vừa quản lý vườn cây khai thác, vừa quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của CN khai thác trong đội nhân với hệ số theo quy mô diện tích quản lý, quy mô được tính bằng diện tích vườn cây khai thác cộng 50% diện tích vườn cây XDCB. Trường hợp đội chỉ quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của công nhân trong đội, nhưng thấp nhất cũng bằng 80% tiền lương bình quân của các đội trưởng quản lý vườn cây khai thác có cùng quy mô diện tích, nếu kết quả nghiệm thu trong tháng đạt 100%; nếu kết quả nghiệm thu đạt dưới 100% thì tiền lương  bị trừ giảm theo tỷ lệ tương ứng.


Tiền lương đội phó phụ trách kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc các Nông trường được trả bằng 90% tiền lương Đội trưởng.” 

* Nội dung mới:

“4. Tiền lương của đội trưởng sản xuất được tính trả bằng tiền lương bình quân của công nhân trong đội nhân với hệ số bình quân giữa quy mô diện tích và quy mô lao động. Cụ thể như sau:
a) Hệ số theo quy mô diện tích: 

- Dưới 500 ha

 

: hệ số 1,3   

- Từ 500 ha đến dưới 600 ha 
: hệ số 1,4   

- Từ 600 ha đến dưới 700 ha 
: hệ số 1,42   

- Từ 700 ha đến dưới 800 ha
: hệ số 1,45 

- Từ 800 ha đến dưới 900 ha
: hệ số 1,47 

- Từ 900 ha trở lên


: hệ số 1,50 

Trường hợp đội vừa quản lý vườn cây khai thác, vừa quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của CN khai thác trong đội nhân với hệ số theo quy mô diện tích quản lý, quy mô được tính bằng diện tích vườn cây khai thác cộng 50% diện tích vườn cây XDCB. Trường hợp đội chỉ quản lý vườn cây XDCB, thì tiền lương đội trưởng được tính theo tiền lương bình quân của công nhân trong đội, nhưng thấp nhất cũng bằng 80% tiền lương bình quân của các đội trưởng quản lý vườn cây khai thác có cùng quy mô diện tích, nếu kết quả nghiệm thu trong tháng đạt 100%; nếu kết quả nghiệm thu đạt dưới 100% thì tiền lương  bị trừ giảm theo tỷ lệ tương ứng.

b) Hệ số theo quy mô lao động: 

- Dưới 60 công nhân 

: hệ số 1,3   

- Từ 60 đền dưới 70 công nhân
: hệ số 1,4   

- Từ 70 đền dưới 80 công nhân  
: hệ số 1,42   

- Từ 80 đền dưới 90 công nhân  
: hệ số 1,45 

- Từ 90 đền dưới 100 công nhân  
: hệ số 1,47 

- Từ 100 công nhân trở lên

: hệ số 1,50 

Tiền lương đội trưởng = (HS quy mô DT + HS quy mô LĐ)/2 x TLBQ. công nhân
(tiền lương bình quân của CN trong đội được tính bằng cách lấy tổng tiền lương thực hiện/tháng của tất cả công nhân trong đội chia cho số công nhân kế hoạch của đội).
Trường hợp đội chỉ có đội trưởng, thì tiền lương bình quân/tháng trong năm tối đa không vượt quá 95% tiền lương bình quân/tháng trong năm của Phó Giám đốc nông trường; Trường hợp đội có đội trưởng và đội phó, thì tiền lương bình quân/tháng trong năm tối đa không vượt quá 90% tiền lương bình quân/tháng trong năm của Phó Giám đốc nông trường.
(Tỷ lệ khống chế trên chỉ tính so sánh tiền lương làm việc theo ngày công chế độ, tiêu chuẩn, không tính tiền lương làm thêm giờ)
Cuối năm, nếu đội thực hiện vượt sản lượng so với kế hoạch, thì cứ vượt 1% sản lượng tiền lương năm của đội trưởng sẽ được tăng thêm 0,5%, nhưng tối đa không tăng quá 10% tiền lương năm; nếu đội thực hiện hụt sản lượng so với kế hoạch thì cứ hụt 1% sản lượng tiền lương năm sẽ bị trừ 0,5% tiền lương năm, nhưng tối đa không trừ quá 5% tiền lương năm.”

. . .”


Tiền lương đội phó phụ trách kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc các Nông trường được trả bằng 90% tiền lương Đội trưởng.” 

Lý do sửa đổi, bổ sung: Cho phù hợp hơn với cách trả lương theo quy chế cũ, đặc biệt trong trường hợp thiếu nhiều lao động và để khuyến khích đội vượt sản lượng so kế hoạch.

Ví dụ: Tại Đội X, có quy mô diện tích là 550 ha; quy mô lao động: Số CN theo kế hoạch là 80 người, số CN hiện có là 72 người; tổng tiền lương thực hiện trong tháng của CN trong đội là 720.000.000 đồng. Tiền lương của đội trưởng/tháng được tính như sau:

+ Theo quy chế cũ: Tiền lương bình quân của CN trong tổ theo lao động thực hiện là 10.000.000 đồng (720.000.000đ/72 người); tiền lương/tháng của đội trưởng là: 10.000.000 đồng x 1,4 = 14.000.000 đồng;  

 + Theo dự thảo quy chế mới: Hệ số quy mô diện tích là 1,4; hệ số theo quy mô lao động là 1,42; hế số bình quân là: (1,4 + 1,42) = 1,41; tiền lương bình quân của CN trong đội theo lao động kế hoạch là 9.000.000 đồng (720.000.000đ/80 người); Tiền lương/tháng của đội trưởng tính theo lao động kế hoạch của đội là: 9.000.000 đồng x 1,41 = 12.690.000 đồng; 

* Giải thích thêm: Tiền lương đội trưởng tính theo quy chế cũ, do thiếu lao động (thiếu 10% CN), để khai thác hết diện tích theo kế hoạch, CN phải sử dụng lao động phụ gia đình hoạc thuê mướn thêm nhân công bên ngoài. Như vậy tiền lương được nhận phải trích ra một phần để trả công cho lao động phụ. Trong khi tiền lương của đội trưởng được tính trả theo tiền lương bình quân CN hiện có đứng tên trong danh sách của đội, nên nếu đội sử dụng càng ít CN thì tiền lương của đội trưởng càng cao. Cách chi trả này chưa phù hợp.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Cho phù hợp hơn với cách trả lương theo quy chế cũ, có tính thêm quy mô về lao động./.
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC


